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	BỘ CÔNG AN


Số:            /2022/TT-BCA
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hà Nội, ngày          tháng      năm 2022

	
	
	



THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA 

ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ điều dưỡng 

trong Công an nhân dân



Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung năm 2018;


Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020;


Căn cứ Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng năm năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc đối quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;


Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;


Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công an quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

1. Bổ sung khoản 5 vào Điều 4 như sau:
“Khoản 5 Điều 4. Người có công với cách mạng đang công tác trong Công an nhân dân.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

“Khoản 1 Điều 6. Về thời gian điều dưỡng:

a) Mức 1: Tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

b) Mức 2: Tối đa 07 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, sinh con do phải phẫu thuật; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%.

c) Mức 3: Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 và người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.”
3. Sửa đổi Điều 7 như sau:
“Điều 7. Chế độ điều dưỡng

1. Các trường hợp đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trường hợp nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, sinh một lần từ hai con trở lên, sinh con do phải phẫu thuật khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
2. Các trường hợp sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

3. Chế độ điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân. 
4. Chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 có mức hưởng điều dưỡng một (01) ngày bằng 30% mức lương cơ sở, trừ đi tiền ăn cơ bản theo quy định của Bộ. Nội dung chi của chế độ điều dưỡng gồm:

a) Tiền ăn: Cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng trong Công an nhân dân thì được hưởng mức tiêu chuẩn, định lượng ăn quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BCA ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân. 
Ví dụ: Năm 2021, mức tiền ăn cơ bản 01 ngày (quy định tại công văn số 4457/BCA-H01 ngày 23/12/2020 của Bộ Công an hướng dẫn mức tiền ăn của một số cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân) là 62.000đ thì tiền ăn cho cán bộ, chiến sĩ điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng được tính như sau:
- Mức I = (124.000 đồng/người/ngày - 62.000 đồng) x số ngày điều dưỡng.
- Mức II = (99.000 đồng/người/ngày - 62.000 đồng) x số ngày điều dưỡng.

b) Chi phí chăm sóc sức khỏe cơ bản: Bổ sung dinh dưỡng bằng khẩu phần ăn thêm, sản phẩm y dược cổ truyền, khám, điều trị, tư vấn sức khỏe kết hợp dinh dưỡng và vận động hợp lý, hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh, khí công, thiền, yoga, xông thuốc, ngâm thuốc, massage và các phương pháp điều trị khác đã được chỉ định.
c) Chi phí phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong thời gian điều dưỡng: mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng tập trung, gồm: khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, thăm quan và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.
d) Nội dung chi của chế độ điều dưỡng không bao gồm chi phí tạp chi vệ sinh, xử lý chất thải, rác thải, điện, nước. Cơ sở điều dưỡng thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân.”

4. Bổ sung Điều 7a như sau:

“Điều 7a. Chế độ thuốc, bông băng phục vụ điều dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở điều dưỡng
1. Các trường hợp điều dưỡng tập trung được cấp phát thuốc điều trị, thuốc bổ trợ, nâng cao sức khỏe theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý cần điều trị, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe.
2. Danh mục thuốc sử dụng tại cơ sở điều dưỡng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu, gồm:

a) Các thuốc hóa dược thiết yếu.
b) Các thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu.

3. Trường hợp không mua được thuốc bổ trợ thì bảo đảm bằng thực phẩm chức năng có cùng thành phần và tác dụng.
4. Định mức thuốc, bông băng cho 01 giường điều dưỡng thực hiện theo quy định tại mục 1, phần II Bảng 1 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp phiếu điều dưỡng và công tác báo cáo thực hiện chế độ điều dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ
1. Trình tự cấp phiếu điều dưỡng:

a) Trường hợp sau điều trị có chỉ định đi điều dưỡng thì cơ sở y tế (Bệnh viện hạng I) trong Công an nhân dân cấp giấy giới thiệu về Cục Y tế để giải quyết chế độ đi điều dưỡng.

b) Các trường hợp khác thì Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị Cục Y tế giải quyết chế độ đi điều dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ.

c) Trên cơ sở đề nghị của cơ sở y tế, Công an đơn vị, địa phương, Cục Y tế cấp phiếu điều dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ và thông báo đến cơ sở sở điều dưỡng để tổ chức đón tiếp, phục vụ; đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý cán bộ, chiến sĩ đi điều dưỡng để phối hợp thực hiện.


2. Hồ sơ đề nghị chế độ điều dưỡng:


a) Hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp đi điều dưỡng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.


b) Mẫu Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe (xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Báo cáo thực hiện chế độ điều dưỡng: Định kỳ hàng năm, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương báo cáo tình hình cán bộ, chiến sĩ điều dưỡng về Cục Y tế để theo dõi và tổng hợp.

a) Kỳ báo cáo: Báo cáo năm (01 lần/01 năm).


b) Thời gian lấy số liệu báo cáo năm: từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 09 của năm sau (năm báo cáo).


c) Thời hạn gửi báo cáo: Đơn vị gửi báo cáo thực hiện chế độ điều dưỡng về Cục Y tế (Phòng Quản lý điều dưỡng và phục hồi chức năng) trước ngày 15 tháng 10 của năm báo cáo.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:


“Khoản 1 Điều 11. Kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng:


a) Kinh phí thực hiện chế độ cho các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 sửa đổi (khoản 3 Điều 1 của Thông tư này) được chi từ nguồn kinh phí Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp cán bộ, chiến sĩ đã được hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe có nguyện vọng đi nghỉ điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng của Bộ Công an thì đóng một khoản chi phí cho cơ sở điều dưỡng để phục vụ theo quy định.

b) Kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 sửa đổi (khoản 3 Điều 1 của Thông tư này) được chi từ nguồn kinh phí điều dưỡng cho người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.


c) Kinh phí bảo đảm chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7 sửa đổi (khoản 3 Điều 1 của Thông tư này) do ngân sách nhà nước cấp, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an.


Điều 2. Bổ sung một số cụm từ và bãi bỏ một số khoản của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020

1. Bổ sung cụm từ “và người có công với cách mạng trong Công an nhân dân” vào sau cụm từ “công nhân Công an, hợp đồng lao động không xác định thời hạn (sau đây gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ)” tại khoản 1 Điều 2.

2. Bãi bỏ, thay thế một số khoản, điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA như sau:


a) Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA.


b) Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020, thay thế bằng khoản 2 Điều 1 của Thông tư này.


c) Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020, thay thế bằng khoản 3 Điều 1 của Thông tư này.


d) Bãi bỏ Điều 9 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020, thay thế bằng khoản 5 Điều 1 của Thông tư này.


đ) Bãi bỏ khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020, thay thế bằng khoản 6 Điều 1 của Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Cục Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư này.
2. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng      năm 2022.

Điều 5. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Y tế) để hướng dẫn, giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng TTĐT Bộ Công an;

- Lưu: VT, H06(P7) (20 bản).
	BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm
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